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Question 1. 
A. heart /hɑːt/ (âm /ɑː/) 
B. great/greɪt/(âm /eɪ/) 
C. break /breɪk/ (âm /eɪ/) 
D. steak /steɪk/(âm /eɪ/) 

● Chúng ta cần tìm từ có phần gạch chân phát âm khác ba từ còn lại. 
● (C), (B), (D) âm /eɪ/ 
●  (A) heart /hɑːt/ (âm /ɑː/) 
● Đáp án đúng: A. heart (phát âm /hɑːt/ khác hẳn ba từ kia). 

Question 2.  
A. wanted /ˈwɒn.tɪd/ (đuôi /ɪd/) 
B. pleased /pliːzd/ (đuôi /d/) 
C. realised /riəˌɫaɪzd/ (đuôi /d/) 
D. turned /tɜːnd/ (đuôi /d/) 
3 từ (B, C, hoặc D) có âm /d/ , (A) “wanted” /ɪd/,  

● Đáp án đúng: A. wanted (phát âm /ɪd/) 
Question 3. 
A. gather /ˈɡæð.ər/ (âm 1) 
B. decide /dɪˈsaɪd/ (âm 2) 
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C. surprise /səˈpraɪz/ (âm 2) 
D. enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (âm 2) 

● (A) gather → trọng âm âm đầu 
● (B), (C), (D) → trọng âm âm 2 
● Đáp án đúng: A. gather 

Question 4. 
A. disease /dɪˈziːz/ (âm 2) 
B. express /ɪkˈspres/ (âm 2) 
C. science /ˈsaɪ.əns/ (âm 1) 
D. attend /əˈtend/ (âm 2) 

● (A), (B), (D) → trọng âm âm tiết cuối (hoặc thứ 2). 
● (C) “science” → /ˈsaɪ.əns/ (âm 1). 
● Đáp án đúng: C. science 

Question 5. 
Hoa tried very hard in the last exam; _____, she got a high mark. 

● “therefore” → kết quả => “vì thế nên cô ấy được điểm cao.” 
● Đáp án đúng: A. therefore 

Question 6. 
The students were delighted _____ the visit to the historical museum. 

● “delighted with sth” → cách dùng phổ biến: “delighted with the result/trip/visit.” 
● Đáp án đúng: C. with 

Question 7. 
If you keep making so much noise, I _____ finish my homework on time! 

● Ngữ cảnh: “If you keep making noise, I …” → “won’t finish.” 
● Đáp án đúng: B. won’t 

Question 8. 
Lan: “How about eating out tonight?” – Nam: “_____.” 

● Lời đề nghị → đồng ý: “Sounds great! Let’s do it.” 
● Đáp án đúng: B. Sounds great! Let’s do it 

Question 9. 
I wish I _____ speak Spanish fluently; it would be helpful for my trip next month. 

● Câu ước về hiện tại → “I wish I could speak Spanish.” 
● Đáp án đúng: C. could 

Question 10. 
My uncle _____ in this company for over twenty years now. 

● “for over 20 years now” → Hiện tại hoàn thành: “has worked.” 
● Đáp án đúng: A. has worked 

Question 11. 
This is the park _____ we used to play when we were kids. 

● Mệnh đề quan hệ chỉ nơi chốn → “the park where we used to play.” 
● Đáp án đúng: C. where 
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Question 12. 
Linda said she _____ a letter to me if she had more time. 

● Câu gián tiếp, điều kiện → “Linda said she would write a letter if she had more time.” 
● Đáp án đúng: C. would write 

Question 13. 
● “(13) _____ calm” → “Remain calm,” “Stay calm,” “Be calm.” Ở đáp án: Feel, Remain, 

Keep, Be. 
● Thường: “Remain calm” hoặc “Stay calm.” 
● Tùy set đáp án → “Remain calm” phổ biến hơn “Be calm.” 
● Đáp án đúng: B. Remain 

Question 14. 
● “(14) _____ the frozen program using Task Manager...” → “Close the frozen program.” 
● Đáp án đúng: A. Close 

Question 15. 
● “If it remains unresponsive, (15) _____ the computer.” → “shut down and restart” or 

“restart” or “turn off.” 
● Có đáp án: break down, turn off, shut down and restart, remove. 
● Hợp logic: “shut down and restart” 
● Đáp án đúng: C. shut down and restart 

Question 16. 
● “Once rebooted, update software or run virus scan (16) _____ the problem persists.” → “if 

the problem persists.” 
● Đáp án đúng: C. if 

Question 17. 
a. He spent most weekends cleaning beaches... 
b. Alan always cared deeply about the environment. 
c. Eventually, his projects gained nationwide recognition. 

● Trình tự: (b) “Alan always cared…” → (a) “He spent weekends…” → (c) “Eventually, ... 
gained recognition.” 

● Đáp án đúng: C. b – a – c 
Question 18. 
Chọn câu kết: “People now see him as a role model for community action.” → phù hợp với “gained 
nationwide recognition.” 

● Đáp án đúng: B. People now see him as a role model... 
Question 19. 
A. unless 
B. although 
C. when 
D. provided 

● Ý: “Students can study anywhere, provided they have an internet connection.” 
● Đáp án: D. provided 

Question 20. 
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A. lacks 
B. requests 
C. demands 
D. suffers 

● “it also (20) _____ discipline” → “demands discipline.” 
● Đáp án: C. demands 

Question 21. 
A. make 
B. do 
C. build 
D. get 

● “use multimedia tools to (21) _____ their lessons more interactive” → “make their lessons 
more interactive.” 

● Đáp án: A. make 
Question 22. 
A. participants 
B. informants 
C. references 
D. operators 

● “If (22) _____ have poor internet speed...” → “participants” (người tham gia) 
● Đáp án: A. participants 

Question 23. 
A. remain 
B. diversify 
C. inhabit 
D. memorize 

● “They continue to (23) _____ in quality and variety.” → “diversify.” 
● Đáp án: B. diversify 

Question 24. 
A. involve 
B. receive 
C. combine 
D. benefit 

● “By combining independent study with virtual meetings, learners (24) _____ the advantages 
...” → “benefit.” 

● Đáp án: D. benefit 
Question 25. 

● “I am going to … tomorrow” → lùi thì sang quá khứ: “he was going to … the following 
day.” 

● Cấu trúc: S + said (that) + S + was going to + V … 
● Đáp án: B. The manager said that he was going to have a meeting with his team the 

following day. 
Question 26. 
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● Đây là câu hỏi “Where can I find…?” → Gián tiếp: “Susan asked Peter where she could find 
…” 

● “here” → “there.” 
● Đáp án: A. Susan asked Peter where she could find a good restaurant there. 

 
Question 27. 

● “Remember to do something” → Khi tường thuật, thường dùng cấu trúc remind + O + to V. 
● Đáp án: A. Susan asked Peter where she could find a good restaurant there. 

 
Question 28. 

● Cấu trúc decide + to V: “decided to learn …” 
● Đáp án : C. My sister decided to learn Japanese last year. 

Question 29. 
● Động từ enjoy + V-ing: “enjoy watching…” 
● Thêm “documentaries about the environment” (dạng số nhiều “documentaries” hợp lý hơn). 
● Đáp án: A. They enjoy watching documentaries about the environment. 

Question 30. 
● Động từ suggest + V-ing: “suggested holding…” 
● Thêm giới từ “at” trước “the local hospital.” 
● Đáp án: B. We suggested holding a charity event at the local hospital. 

Question 31. 
● “significantly” ~ “considerably.” 
● Đáp án: C. considerably 

Question 32. 
● One method: “choosing energy-efficient appliances.” 
● Đáp án: B. selecting energy-efficient appliances 

Question 33. 
● Why insulation & window sealing? “They help maintain a stable indoor temperature.” 
● Đáp án: B. They help maintain a stable indoor temperature 

Question 34. 
● “sustainable” ~ “eco-friendly.” 
● Đáp án: D. eco-friendly 

Question 35. 
● “outweigh” ~ “be more important than,” trái nghĩa = “be less important than.” 
● Đáp án: D. be less important than 

Question 36. 
● TRUE about saving energy: “It can reduce expenses and protect environment.” 
● Đáp án: A. It can reduce expenses and protect the environment 

Question 37. 
● “Distributing tasks based on each member’s strengths can yield great results.” 
● Phù hợp với câu sau: “For example, a person good at planning can do tasks, etc.” 
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● Đáp án: C. Distributing tasks based on each member’s strengths… 
Question 38. 

● “Without clear goals, members might focus on different priorities...” → “Clearly defined 
objectives are essential...” 

● Đáp án: B. Clearly defined objectives are essential... 
Question 39. 

● “Another key element is respecting diverse opinions...” 
● Đáp án: D. Another key element is respecting diverse opinions… 

Question 40. 
● “Ultimately, teamwork can accomplish more... (40) ____ → ‘Recognizing everyone’s 

success helps keep morale high.’” 
● Đáp án: D. Recognizing everyone’s success helps keep morale high 
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